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Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 3 - Năm Học 2019-2020

Môn Thi/Nhóm Sức bền vật liệu 1 (CENG1316) - XD92 Số Tín Chỉ:  3
CBGD Lâm Ngọc Trà My (CT125)
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 07/07/2020

PHÒNG KHẢo THÍ

1 1751040002 NGUYỄN THÚY AN 18/08/99 XD92

2 1851020002 NGUYỄN THẾ ANH 17/10/00 XD92

3 1951020003 NGUYỄN THIÊN ÂN 24/01/01 XD92

4 1751040004 PHẠM TRỌNG ÂN 04/09/99 XD92

5 1851020007 TRẦN MINH CHIẾN 20/01/00 XD92

6 1951023003 VÕ THÀNH CHUẨN 18/02/01 XD92

7 1951023004 TRỊNH NGỌC CƯ¬NG 30/05/01 XD92

8 1851020013 NGUYỄN TẤN DIỄN 12/04/00 XD92

9 1951023008 PHAN TẤN DŨNG 23/07/01 XD92

10 1951023007 ĐÀo NGUYỄN QUANG DUY 16/03/01 XD92

11 1751020015 TRẦN KHÁNH DUY 29/04/99 XD92

12 1951023009 NGUYỄN TRỌNG ĐẠT 20/04/01 XD92

13 1951022018 DƯ¬NG CÔNG ĐỊNH 31/07/01 XD92

14 1651040027 PHAN HIẾU ĐỨC 04/08/97 XD92

15 1751040019 PHAN TRUNG GIANG 09/06/99 XD92

16 1851022007 VÕ TRƯỜNG GIANG 31/03/00 XD92

17 1651040044 PHẠM CÔNG HoAN 09/03/98 XD92

18 1951020019 NGUYỄN PHẠM PHÚC HoÀNG 19/07/01 XD92

19 1851022009 NGUYỄN VĂN HoÀNG 30/12/00 XD92

20 1851022013 LÊ QUỐC HÙNG 20/04/00 XD92

21 1851022014 LÊ TĂNG HÙNG 29/06/00 XD92

22 1751040032 LƯ¬NG VĂN HUỲNH 15/12/99 XD92

23 1851020058 ĐỖ DUY KHẢ 10/01/00 XD92

24 1851020050 HỒ PHƯỚC KHANG 26/09/00 XD92

25 1851022018 PHAN THANH KHANG 10/08/00 XD92

26 1851020053 HUỲNH QUỐC KHANH 30/06/00 XD92

27 1851020060 NGUYỄN ĐĂNG KHoA 01/05/00 XD92

28 1851020061 NGUYỄN TRƯ¬NG KHoA 13/10/00 XD92

29 1851020065 NGUYỄN HỮU KHƯ¬NG 25/01/00 XD92

30 1751020056 HỒ XUÂN LẬP 08/11/99 XD92

31 1951022054 LÊ NGỌC LÊN 30/10/01 XD92

32 1951022061 PHẠM HỮU LỢI 25/03/01 XD92

33 1851020080 BÙI QUANG MINH 19/06/00 XD92

34 1851020082 LÊ MINH 19/01/00 XD92

35 1851020083 TRẦN CÔNG MINH 07/03/00 XD92

36 1751040047 TRƯ¬NG NGUYỄN QUỐC MINH 08/03/99 XD92

37 1851020084 PHẠM THANH NAM 09/03/99 XD92

38 1951022072 NGUYỄN HoÀNG BÍCH NGÂN 21/06/01 XD92

39 1951022074 NGUYỄN HoÀNG NGỌC 18/07/01 XD92
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40 1851020087 NGUYỄN THÀNH NGÔN 08/07/00 XD92

41 1851020090 VŨ MINH NHẬT 29/04/00 XD92

42 1851020095 NGUYỄN THIÊN PHoNG 29/01/00 XD92

43 1851020096 NGUYỄN THẠNH PHÚ 11/02/99 XD92

44 1851020097 NGUYỄN TRẦN THIÊN PHÚ 11/04/00 XD92

45 1951023014 NGUYỄN QUÝ QUANG 11/05/01 XD92

46 1951023016 BÙI TẤT S¬N 23/09/00 XD92

47 1851020104 HUỲNH NGỌC S¬N 28/12/00 XD92

48 1851020106 ĐỖ XUÂN TÀI 23/11/00 XD92

49 1851020107 NGUYỄN LÊ ANH TÀI 16/04/00 XD92

50 1851020109 NGUYỄN CÔNG TÂM 20/03/00 XD92

51 1651040114 TRANG MINH TÂN 12/01/98 XD92

52 1851020120 VŨ LoNG THIÊN THIÊN 10/09/00 XD92

53 1951023019 NGUYỄN TRẦN XUÂN THỌ 22/10/01 XD92

54 1751020117 PHẠM HoÀNG THÔNG 07/11/99 XD92

55 1951022111 DIÊU NGÔ THUẬN 12/11/01 XD92

56 1851020126 TRẦN TIẾN THUẬN 11/11/00 XD92

57 1851020128 BÙI TRUNG TÍN 10/05/00 XD92

58 1451020163 NGUYỄN VĂN TÍN 04/03/96 XD92

59 1951022116 TRẦN THANH TÍN 17/08/01 XD92

60 1851020130 TRỊNH VĂN ToÀN 26/08/00 XD92

61 1851020132 NGUYỄN HỮU TRIỆU 24/10/00 XD92

62 1551020141 ĐINH PHẠM GIA TRUNG 11/06/97 XD92

63 1951022122 LỮ THÀNH TRUNG 31/05/01 XD92

64 1851020135 VÕ THÀNH TRUNG 19/05/00 XD92

65 1951022126 ĐẶNG KHẮC TRƯỜNG 18/05/01 XD92

66 1751040094 NGÔ QUANG TRƯỜNG 22/11/99 XD92

67 1851020137 NGUYỄN ĐĂNG NHẬT TRƯỜNG 30/11/00 XD92

68 1851022051 NGUYỄN VĂN TÚ 23/08/00 XD92

69 1851020138 APDUoL RAKIM NHÃ TUẤN 23/07/00 XD92

70 1951042132 LÂM DƯ MINH TUẤN 30/05/01 XD92

71 1851020143 NGUYỄN MINH TUẤN 15/10/00 XD92

72 1951023021 LÊ LƯU VĨ 12/12/01 XD92

73 1851022053 ĐÀo THANH VIỆT 04/01/00 XD92

74 1851022055 ĐÀo LoNG HoÀNG VŨ 18/06/00 XD92

75 1651020244 PHẠM HẢI VƯ¬NG 27/03/98 XD92

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)


